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1 Hoàng Hiền Hảo 25/10/1982 Buôn MHạp, Ea Trang, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

2 H Mol Niê 13/04/2017 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          Trẻ em

3 H Khai Mlô 06/03/1974 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

4 Y Klat Niê 12/01/2003 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

5 H Đup Mlô 01/04/1949 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

6 H' Ren Mlô 23/09/2004 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

7 H Nưng Mlô 02/09/1979 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 20/12/2021 31/12/2021 11 880.000          

8 Y Cuih Mlô 22/08/1993 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

9 H Mi Niê 12/01/1969 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

10 Y Yal Mlô 13/11/1989 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

11 Y Punh MLô 15/12/1987 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

12 Y Nghiêng Niê 01/01/1984 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

13 Y Pluim Niê 10/05/1987 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

14 H Thương Niê 14/05/1959 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 19/12/2021 31/12/2021 12 960.000          

15 Lưu Đức Cảnh 03/04/2001 Thôn 10, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

16 Chu Thị Diệu Linh 02/09/1996 Tdp 1a, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

17 Hoàng Thị Diễm Hằng 10/11/2003 Đồng Tâm, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 09/12/2021 31/12/2021 22 1.760.000       

18  H Dzoelly Niê 25/09/1979 Buôn Hai, Cư Mta, M'Drắk, Đắk Lắk 20/12/2021 31/12/2021 11 880.000          

19 Bùi Thị Tuyến 26/11/1986 Buôn Hạp, Ea Trang, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

20 Y Plêch Niê 20/09/1945 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

21 H Yên Mlô 20/05/1995 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

22  H Yuôm Mlô 01/01/1945 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

23 H Leo Mlô 17/03/1968 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

24 H Damy Niê 08/04/2012 Buôn Hai, Cư Mta, M'Drắk, Đắk Lắk 20/12/2021 31/12/2021 11 880.000          Trẻ em

25 H Plun Byă 07/01/1996 Buôn Đăk, Cư Mta, M'Drắk, Đắk Lắk 19/12/2021 31/12/2021 12 960.000          

26 Y Giô Ên Niê 24/07/2009 Buôn Ea Kô, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          Trẻ em

27 Y Thuận Mlô 04/05/2013 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          Trẻ em

28 Đậu Minh Tâm 25/08/1986 Thôn 10, Easar, Ea Kar, Đắk Lắk 19/12/2021 31/12/2021 12 960.000          

29 Nguyễn Thị Lành 10/09/1973 Thôn 1, Tt  M'Drắk, M'Drắk, Đắk Lắk 22/12/2021 31/12/2021 9 720.000          

30 H Ruên Niê 10/05/1973 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

31 H ' Quyên Niê 05/04/2009 B. M'hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          Trẻ em

32 Tha 15/05/1985 B. Xê Đăng, Easar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

33 Y Glet Byă 07/09/1991 B. Mrông C, Rr Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

34 H Mli Bkrông 10/03/1990 B. Mrông C, Rr Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          
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35 H Yưn Niê 01/01/1944 B. Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

36 Y- Lơi Niê Kđăm 29/03/1999 Buôn Tương, Nình Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa 21/12/2021 31/12/2021 10 800.000          

37 Lê Hoàng Sang 24/01/1987 Buôn M Guê , Ea Trang, M'Drắk, Đắk Lắk 22/12/2021 31/12/2021 9 720.000          

38 Phan Văn Chánh 01/01/1942 Thôn 5, Ea Pil, M'Drắk, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

39 Y Giáp Niê 31/10/2016 B M' Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 27/12/2021 31/12/2021 4 320.000          Trẻ em

40 Y Thiên Niê 23/07/2016 Buôn Hai, Cư Mta, M'Drắk, Đắk Lắk 23/12/2021 31/12/2021 8 640.000          Trẻ em

41 Y Kur Mlô 05/10/1982 Buôn Hai, Cư Mta, M'Drắk, Đắk Lắk 23/12/2021 31/12/2021 8 640.000          

42 Đào Thị Hương 04/06/1976 Hàm Long, Xuân Phú , Ea Kar, Đắk Lắk 23/12/2021 31/12/2021 8 640.000          

43 H Thiên Hương Mlô 10/02/2020 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 23/12/2021 31/12/2021 8 640.000          Trẻ em

44 Y Pha ni Mlô 02/06/2013 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 20/12/2021 31/12/2021 11 880.000          Trẻ em

45 Y Thuên Niê 22/05/1968 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 23/12/2021 31/12/2021 8 640.000          

46 Ma Thị An Nhiên 20/02/2019 Yang San, Cư Ealang, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          Trẻ em

47 H Sroel Mlô 20/01/1986 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

48 Lương Quốc Sinh 27/07/1983 Buôn Ea Puk, Easô, Ea Kar, Đắk Lắk 23/12/2021 31/12/2021 8 640.000          

49 H Liêr Byă 25/03/1977 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

50 Y Si Niê 05/02/2001 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

51 H Dlẽ Mlô 16/06/1986 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

52 Y Dâu Mlô 07/02/1993 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

53 Trần Vũ Quỳnh Anh 20/02/2014 Buôn M Rông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          Trẻ em

54 H Oel Mlô 19/09/2003 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

55 Y Ja Phet Byă 01/01/1999 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

56 Trần Ngọc Hiệp 07/04/1976 Tdp 4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

57 Y Binh Mlô 16/10/1977 Buôn M Rông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

58 Lò Thị Du 28/02/2001 Thanh Bình, Easar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

59 Y-Lương- Niê 20/03/2009 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          Trẻ em

60 H Ngel Mlô 05/05/1990 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

61 H Bik Mlô 01/01/1949 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

62 H Tlũi Niê 25/06/1984 Buôn M Rông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

63 H Djuôn Niê 01/01/1949 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

64 H Bơn Niê 01/01/1971 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

65 H Byăc Bkrông 24/02/1962 Buôn M Rông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

66 Nguyễn Quang Cảnh 1950 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

67 Nguyễn Quang Vinh 04/05/2020 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          Trẻ em

68 Y-Chát-Niê 14/05/2009 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          Trẻ em

69 H Nir Niê 10/05/1973 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

70 Y-Ka-Mlô 05/03/2010 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          Trẻ em

71 H Xưa Mlô 29/08/2017 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          Trẻ em

72 Giàng Thị Nông 04/01/1997 Yang San, Cư Ealang, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

73 Phạm Thị Thanh Bình 06/10/2000 Thôn 07, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

74 Phan Thị Ngọc 10/10/1971 Thôn 7, Eađar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

75 Y Nô Niê 24/12/2004 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          
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76 Lê Thị Cúc 21/08/1990 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

77 Phạm Lê Hương Giang 23/06/2004 Thôn 22, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

78 Y Ngiă Mlô 12/06/1977 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

79 H Pi Niê 15/06/2000 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

80 H Rôsi Bkrông 12/02/1992 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

81 Nguyễn Thế Hùng 27/08/1980 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

82 H Yưng Niê 07/07/1976 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

83 Nguyễn Lê Huy 05/09/2012 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          Trẻ em

84 Y Wum Krông 15/06/1985 B. M Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

85 Phạm Quang Anh 20/03/2016 Thôn 3, Eađar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          Trẻ em

86 Phan Xuân Thanh 15/07/1968 Thôn 6a, Tt Eakốp, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

87 Lê Thị Lý 10/05/1989 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

88 Nguyễn Lê Bảo Anh 22/06/2020 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          Trẻ em

89 Phạm Hùng Khiêm 05/06/1971 Thôn 22, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

90 Nguyễn Lê Hoàng 24/07/2009 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          Trẻ em

91 Y Nơr Niê 01/01/1970 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

92 Nguyễn Hữu Thạch 01/01/1973 Thôn 2, Eapil, M Đrăk, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

93 Y' Yoi Mlô 01/04/1999 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 31/12/2021 5 400.000          

94 H Bê Niê 01/06/2014 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

95 Y Sel Niê 05/04/1974 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

96 H Na Xinh Niê 04/12/2016 Buôn Mhăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

97 Nguyễn Bùi Bảo Châu 28/03/2016 Thôn 14, Krông Buk, Krông Păc, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

98 Phùng Văn Sâm 29/11/2008 Quảng Cư 2, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

99 Vũ Thị Phượng 27/10/1985 Buôn Gà, Ea Kmut, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

100 Nguyễn Phương Thảo 29/10/2006 Buôn Gà, Ea Kmut, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

101 Y Nel Mlô 19/04/1989 B. Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

102 Y Nghiệp Mlô 27/10/2003 B. Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

103 Y- Môt- Niê 09/02/2005 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 27/12/2021 31/12/2021 4 320.000          

104 Nguyễn Văn Hào 10/07/1976 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

105 H Tit Mlô 15/09/1992 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 27/12/2021 31/12/2021 4 320.000          

106 Y Thô Mais Niê 04/07/1993 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 27/12/2021 31/12/2021 4 320.000          

107 H Doanh Niê 15/09/1985 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 27/12/2021 31/12/2021 4 320.000          

108 Y Gon Niê 28/06/1981 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

109 H Nũn Niê 1959 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

110 Y Hưn Ksơr 02/08/1957 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

111 Đoàn Văn Khang 02/02/1965 Thôn 2, Ea Riêng, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

112 H Ran Niê 08/01/1995 B Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

113 Y Duy Niê 05/09/1994 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

114 Niê Quân 14/06/2010 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          Trẻ em

115 Đoàn Nguyên Gia Phúc 08/11/2017 Đoàn Kêt, Ea Kmut, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

116 Y Thước Byă 01/01/1970 Buôn Tai, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          
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117 H Chớt Niê 12/03/1966 Buôn Tai, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

118 Hà Văn Châu 31/07/1980 Tdp 4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

119 Phan Bá Quang 01/05/1987 Thôn 1, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

120 Nguyễn Thị Tiến 08/03/1966 Thôn 2, Ea Riêng, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

121 Hà Văn Phúc 03/09/2016 Tdp 4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          Trẻ em

122 Vũ Thị Vân 10/07/1983 Tdp 4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

123 Nguyễn Hữu Trường Sơn 11/06/1999 Thôn 2, Ea Pil, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

124 Bùi Thị Nhung 20/12/1989 Thôn 6, Tt M'Drắk, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 31/12/2021 3 240.000          

125 Nguyễn Thị Thêu 02/11/1986 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

126 Phạm Quang Thương 10/09/1969 Tdp 5, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

127 Vũ Thị Thanh Huệ 10/09/1982 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

128 Nguyễn Thị Tho 01/01/1952 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

129 Huỳnh Thị Hằng Nga 02/03/1973 Tdp 5, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

130 Nguyễn Đình Hòa 20/12/1976 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

131 Hồ Đắc Quyền 07/10/1976 Tdp 1, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

132 Nguyễn Trường Tài 12/08/2011 Tdp 3a, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          Trẻ em

133 Lê Thị Mai Lan 16/05/1986 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

134 Nguyễn Chinh 01/03/1958 B. M'hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

135 Trần Thị Thúy An 10/10/1975 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

136 Y Đinh Niê 02/10/1984 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 31/12/2021 6 480.000          

137 Trần Đắc Phương Bình 01/09/1987 TDP8, Thị trấn Ea Karnốp, Ea Kar, Đắk Lắk 18/12/2021 31/12/2021 13 1.040.000       

138 Hàng Hiếu Nhân 08/09/2008 Thôn 12, Eapăl, Ea Kar, Đắk Lắk 20/12/2021 31/12/2021 11 880.000          Trẻ em

139 Nguyễn Nhân Đức 04/01/2003 Thôn 4, Cư Jang, Ea Kar, Đắk Lắk 15/12/2021 31/12/2021 16 1.280.000       

140 Y Du Byă 10/04/1959 Buôn Đăk, Cư Mta,  M'Drắk, Đắk Lắk 19/12/2021 31/12/2021 12 960.000          

141 Phan Nguyễn Bảo Vy 23/11/2009 TDP5, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 06/12/2021 31/12/2021 25 2.000.000       Trẻ em

142 Nguyễn Thị Cần 25/09/1971 Buôn Eakó,  Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 07/12/2021 31/12/2021 24 1.920.000       

143 Nguyễn Thị Bích Hảo 26/08/1980 Thôn 3, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 22/12/2021 31/12/2021 9 720.000          

144 Võ Thanh Tuấn 14/04/2007 TDP4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 11/12/2021 31/12/2021 20 1.600.000       Trẻ em

145 Đàng Phương Châu 06/01/1968 Buôn M'o, Eatrang, M'Drắk, Đắk Lắk 20/12/2021 31/12/2021 11 880.000          

146 H Cuar Mlô 08/03/1964 Buôn M rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

147 H Mũn Niê 03/03/1992 Buôn M rông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 31/12/2021 7 560.000          

148 H Nhơn Mlô 12/12/1967 Buôn M'o, Eatrang, M'Drắk, Đắk Lắk 20/12/2021 31/12/2021 11 880.000          

149 H- Karen Niê 20/12/2013 Buôn Mriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

150 Trần Tú Anh 08/07/2018 Thôn 3, Krông Á, M'Drắk, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

151 H Yỡng Krông 05/04/1983 Buôn M Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

152 H On Byă 06/07/2019 Buôn M Lốc B, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

153 Y Suễn Krông 15/11/2008 Buôn M Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

154 H Ơng Byă 02/10/1985 Buôn M Lốc B, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

155 H Tia Niê 31/03/2015 Buôn Mriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

156 H Tưa Niê 12/12/2017 Buôn Mriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

157 Nguyễn Thị Lang 15/11/1950 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            
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158 H Sela Niê 12/02/2020 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

159 Ngô Phương Nhi 16/09/2014 Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

160 Phan Thị Huyền Nhung 25/10/1993 Thôn 3, Krông Jing, M Đrăk, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

161 Nguyễn Bình Bảo Ngọc 20/02/2011 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          Trẻ em

162 Đinh Thị Nhung 20/10/1992 Tdp 3, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

163 Nguyễn Thị Hải Yến 12/10/1997 Thôn 3, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

164 Y Hỡng Kbuôr 07/02/1979 B M Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

165 Nguyễn Thanh Trung 25/08/1979 Buôn Eaga , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

166 Y Sơ Pai Ksơr 05/12/2000 Buôn Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

167 H Ru Nao Niê 14/05/2016 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

168 Hoàng Thị Mỹ Duyên 22/10/2008 Buôn Eaga , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

169 Nguyễn Huy Hoàng 28/11/2008 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

170 Y Hoa Niê 14/10/1998 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

171 H Căo Niê 27/01/1996 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

172 Nguyễn Thị Dung 24/10/1964 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

173 Y Po Mlô 17/08/1994 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

174 Lưu Nguyễn Thúy Vy 14/06/2008 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

175 Nguyễn Thanh Tâm 05/05/1982 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

176 H Sinh Kpă 09/07/1994 Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

177 Nguyễn Thế Huy 27/04/1995 Tdp 2b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

178 Nguyễn Thị Bảo Hà 30/06/2004 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

179 H Brơi Niê 10/11/1992 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 31/12/2021 2 160.000          

180 Nguyễn Quốc Cường 30/07/2020 Buôn Eaga , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

181 Ngọc Anh Kpă 09/05/2016 Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

182 Ngô Thị Đắc Nguyên 10/07/1982 Thôn 7, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

183 Nguyễn Thị Hoài Thu 06/04/2019 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

184 Phạm Thị Thắm 04/12/1986 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

185 H Juel Mlô 20/12/1985 Buôn Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

186 H Bik Niê 15/08/2000 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

187 Y' Đăng Mlô 06/02/2014 Buôn Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

188 Y Luet Niê 03/04/1980 Buôn Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

189 Nguyễn Thanh Quang 25/08/1976 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

190 H Yẽ Niê 20/02/1968 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

191 Ngọc Ánh Kpă 03/07/2018 Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

192 Nguyễn Thị Tuyến 15/08/1960 Chư Cúc , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

193 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm 10/03/1980 Tdp 4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

194 Y Phinh Niê 05/02/2018 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

195 Đào Thị Chi 20/08/1988 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

196 Huỳnh Tấn Tâm 10/05/1964 Tdp 4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

197 Y Nen Mlô 03/04/1982 Buôn Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

198 Nguyễn Thị Thương 01/05/1985 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            
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199 Nguyễn Thị Kim Liên 22/12/1973 Buôn Gà , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

200 Nguyễn Ngọc Gia Hân 15/11/2013 Buôn Gà , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            Trẻ em

201 Y Nuit Niê 15/07/1992 Buôn Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

202 H Ũn Niê 14/07/1949 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 31/12/2021 1 80.000            

964 77.120.000     Tổng cộng:
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